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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1:  Một quạt điện khi hoạt động ổn định có hiệu suất bằng 90%, nghĩa là quạt đã chuyển hóa

A.  10% cơ năng thành nhiệt năng.              
    B.  90% điện năng thành cơ năng.              

C.  10% điện năng thành cơ năng.              
    D.  90% điện năng thành nhiệt năng.              
Câu 2:   Một vật khối lượng m, có độ cao h so với gốc thế năng. Biểu thức tính thế năng trọng trường của vật là
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Câu 3:  Một ngẫu lực có độ lớn mỗi lực là F = 40N, cánh tay đòn của ngẫu lực dài 15cm. Mômen của ngẫu lực có độ lớn bằng 

A.  20 (N.m).                B.  2,7 (N.m).
C.  27,5 (N.m).                D.  6 (N.m).           
Câu 4:  Kilôoát (kW) cũng là một đơn vị đo công suất, 1kW được quy đổi bằng

A.  0,001 W.                 B.  103 W.
C.  106 W.                        D.  100 W.
Câu 5:  Mômen lực đối với trục quay được tính bằng biểu thức M = F.d; trong đó d là 

A.  khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.

B.  khoảng cách từ trọng tâm của vật đến trục quay.

C.  độ dịch chuyển của vật.


   D.  cánh tay đòn của lực.
Câu 6:  Một người kéo gàu nước nặng 1 kg từ đáy giếng lên cao 7 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Công mà người đó đã thực hiện là

A.  58,8 (J).                   B.  68,6 (J).                    C.  75,6 (J).                      D.  78,4 (J).                    
Câu 7:  Điều kiện cân bằng của vật rắn có một trục quay cố định là 

A.  vật chịu tác dụng của một ngẫu lực.

B.  trục quay phải đi qua trọng tâm của vật.            

C.  vật chịu tác dụng của hai lực cùng độ lớn.

D.  tổng các mô men lực tác dụng lên vật bằng không.
Câu 8:  Dụng cụ nào sau đây không sử dụng trong bộ thí nghiệm thực hành tổng hợp lực?

A.  Quả nặng loại 50g.
B.  Cổng quang điện.

C.  Dây chỉ bền.          
D.  Lực kế ống.      
Câu 9:  Khi đun nước bằng ấm điện thì đã có quá trình chuyển hóa năng lượng từ

A.  điện năng thành nhiệt năng.   
B.  cơ năng thành nhiệt năng.

C.  nhiệt năng thành điện năng.  
D.  nhiệt năng thành cơ năng.
Câu 10:  Một vận động viên có khối lượng 60kg chạy đều với tốc độ 4m/s. Động năng của vận động viên này bằng

A.  480 (J).                   B.  120 (J).                      C.  960 (J).                      D.  240 (J).
Câu 11:  Trong quá trình thực hiện công, số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hóa gọi là

A.  cơ năng.       
B.  công suất.
C.  nhiệt lượng.
D.  công.        
Câu 12:  Trong mỗi giây, một tấm pin mặt trời có thể hấp thụ 750 (J) năng lượng ánh sáng nhưng nó chỉ chuyển hóa thành 67,5 (J) năng lượng điện. Hiệu suất của tấm pin này là

A.  H = 75 %.              B.  H = 91 %.                   C.  H = 9 %.                   D.  H = 100 %.              
Câu 13:  Chọn phát biểu đúng về công suất.

A.  Công suất đo bằng tích số giữa công và thời gian thực hiện công ấy.

B.  Công suất là số đo công thực hiện trong một khoảng thời gian nào đó.

C.  Công suất đo bằng thương số giữa công và thời gian thực hiện công ấy.

D.  Công suất là phần năng lượng vật trao đổi trong quá trình thực hiện công.
Câu 14:  Lực 
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 không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc α, biểu thức tính công của lực là

A.  A = F/s.                 B.  A = F.s.cosα.               C.  A = F.s.sinα.            D.  A = F.s.α.           
Câu 15:  Hiệu suất là tỉ số giữa

A.  năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.              

B.  năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

C.  năng lượng hao phí và năng lượng có ích.

D.  năng lượng có ích và năng lượng hao phí.                  
Câu 16:  Động cơ của một cần cẩu thực hiện công A = 216.104 J để nâng một kiện hàng trong thời gian 2 phút. Công suất của động cơ bằng

A.  12 kW.                   B.  10800 W.                   C.  43200 W.                  D.  18 kW.
Câu 17:  Từ đỉnh tòa tháp cao, người ta thả rơi tự do một viên bi sắt. Trong quá trình rơi xuống, viên bi đi qua điểm A rồi đến điểm B và sau đó chạm đất.  Chọn kết luận đúng về cơ năng của viên bi.

A.  WA = WB.              B.  WA + WB = 0.
C.  WA > WB.                  D.  WA < WB.
Câu 18:  Từ vị trí O cách mặt đất 20 m, người ta ném thẳng đứng xuống dưới một vật có khối lượng 400g với vận tốc đầu 5 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 10m/s2. Cơ năng của vật tại O bằng

A.  120 (J).
B.   250 (J).
C.  85 (J).
D.  60 (J).
Câu 19:  Cơ năng của một vật là đại lượng

A.  luôn luôn khác không.


   B.  có thể âm, dương hoặc bằng không.

C.  luôn luôn dương.                    

   D.  luôn dương hoặc bằng không.
Câu 20:  Thế năng trọng trường của vật không đổi trong chuyển động nào dưới đây?

A.  Vật được thả rơi trong không khí. 

   B.  Vật chuyển động ném xiên.

C.  Vật trượt xuống một dốc nghiêng.

   D.  Vật chuyển động trên mặt phẳng ngang.
Câu 21:   Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v. Động năng của vật được xác định bằng

A.  tích khối lượng và bình phương tốc độ của vật. 

B.  tích khối lượng và tốc độ của vật.              

C.  nửa tích khối lượng và tốc độ của vật.

D.  nửa tích khối lượng và bình phương tốc độ của vật. 
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Bài 1 (1,0 điểm): Một thùng hàng được kéo trượt trên mặt sàn nằm ngang bằng một sợi dây không dãn hợp với phương ngang một góc α = 600. Lực tác dụng lên dây không đổi và có độ lớn 
F = 150 N. Hãy tính công và công suất trung bình của lực kéo 
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 khi thùng hàng trượt được quãng đường 12 m trong 5s?

Bài 2 (2,0 điểm): Tại điểm A cách mặt đất 4 m, người ta ném thẳng đứng lên trên một vật có khối lượng 3 kg với vận tốc đầu 10 m/s. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. 
a/ Xác định cơ năng của vật tại A? 

b/ Tìm độ cao cực đại của vật so với mặt đất?

c/ Hãy áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để tính tốc độ của vật sau khi vật đi được quãng đường 6 m kể từ vị trí ném?

------ HẾT ------
Mã đề 108








Trang 1/2 - Mã đề 108


_2.unknown

_4.unknown

_1771950656.unknown

_1771865531.unknown

_3.unknown

_1.unknown

